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ĐỀ ÔN LUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 THI VÀO LỚP 6
ĐỀ 31
Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi
Con suối bản tôi
       Bản tôi chạy dọc hai bên bờ suối, trên hai sưòn núi tương đối bằng phẳng. Con suối khá to từ những dãy núi xa lắc xa lơ chảy về.
      Con suối chảy qua bản tôi bốn mùa nước xanh trong. Những ngày lũ, suối cũng chỉ đục vài ba ngày. Để tiện đi lại, người dân bản tôi bắc khá nhiều cầu qua suối, cầu ghép bằng đôi thân cây to hoặc một thân cây cổ thụ. Gần đây, chiếc cầu bằng xi măng cốt thép đã được bắc qua con suối quê tôi. Mặt cầu rộng rãi. Trẻ nhỏ thường tụ tập hai bên thành cầu nhìn xuống nước xem những con cá lườn đỏ, cá lưng xanh.... Cá bơi lên thác ngửa bụng trắng xoá. Cá bơi lượn lấp loáng, như hàng trăm, hàng nghìn ngôi sao rơi xuống lòng suối.
       Đoạn suối chảy qua bản tôi có hai cái thác, nước cháy khá xiết. Nước gặp những tàng đá ngầm chồm lên thành những con sóng bạc đầu. Hết đoạn thác dài gần chừng trăm mét lại đến vực. Vực khá sâu, nước lững thững như kẻ nhàn rỗi dạo xuôi dòng.
       Con suối đơn sơ, bình dị ấy đã đem lại cho bản tôi vẻ thanh bình trù phú với bao nhiêu điều hữu ích.
(Theo Vi Hồng - Hổ Thuỷ Giang)
a) Những cảnh đẹp gì của suối được tác giả miêu tả trong bài văn ?
b) Hình ảnh những đàn cá bơi lội trong suối được miêu tả như thế nào ?
c) Trong bài văn, tác giả sử dụng biện pháp so sánh để gợi nên vẻ đẹp hoang sơ của dòng suối, đó là những hình ảnh nào ? Em thích hình ảnh so sánh nào nhất ?
Câu 2. Tìm từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau :
a) No dồn........... góp.
b) Xa thương............... thường.
c) Áo lành đùm áo.......................
Câu 3. Gạch dưới các trạng ngữ trong những câu sau và cho biết chúng là trạng ngữ thuộc loại nào (Chỉ nơi chốn ? Chỉ thời gian ? Chỉ nguyên nhân ? Chỉ mục đích ? Chỉ phương tiện ?).
a) Những ngày lũ, suối cũng chỉ đục vài ba ngày.
b) Để tiện đi lợi, người dân bản tôi bắc khá nhiều cầu qua suối.
c) Gần đây, chiếc cầu bằng xi măng cốt thép đã được bắc qua con suối quê tôi.
Câu 4. Lập dàn ý cho bài văn Con suối bản tôi.
Câu 5. Hãy tả một loài cây hoặc loài hoa đặc trưng cho ngày Tết mà em yêu thích.
GỢI Ý LÀM BÀI
Câu 1. 
a) Những cảnh đẹp của suối được tác giả miêu tả trong đoạn văn : Con suối chảy qua bản tôi bốn mùa nước xanh trong. Đoạn suối chảy qua bàn tôi có hai cái thác, nước chảy khá xiết. Nước gặp những tảng đã ngầm chồm lên thành những con sóng bạc đầu. Hết đoạn thác dài gần chừng trăm mét lại đến vực. Vực khá sâu, nước lững thững như kẻ nhàn rỗi dạo xuôi dòng.
b) Hình ảnh những đàn cá bơi lội trong suối được miêu tả : Cá bơi lên thác ngửa bụng trắng xóa. Cá bơi lượn lấp loáng, như hàng trăm, hàng nghìn ngôi sao rơi xuống lòng suối.
c) Những hình ảnh so sánh trong đoạn văn : Cá bơi lượn lấp loáng, như hàng trăm, hàng nghìn ngôi sao rơi xuống lòng suối, Vực khá sâu, nước lững thững như kẻ nhàn rỗi dạo xuôi dồng.
Câu 2. 
a) No dồn đói góp ;
b) Xa thương gần thường ; 
c) Áo lành đùm áo rách.
Câu 3. Các trạng ngữ được gạch chân trong những câu sau :

a) Những ngày lũ, suối cũng chỉ đục vài ba ngày. -> Trạng ngữ chỉ thời gian.
b) Để tiện đi lại, người dân bản tôi bắc khá nhiều cầu qua suối. -> Trạng ngữ chỉ mục đích.
c) Gần đây, chiếc cầu bằng xi măng cốt thép đã được bắc qua con suối quê tôi.
-> Trạng ngữ chỉ thời gian.
 Câu 4. Lập dàn ý cho bài Con suối bản tôi. 
1. Mở bài : Giới thiệu con suối chảy qua bản.
2. Thân bài
a) Đoạn 1 : Tả chi tiết về con suối:
- Nước suối (bốn mùa xanh trong ; vào ngày lũ cũng chỉ đục vài ba ngày).
- Những chiếc cầu qua suối (trước đây là cầu bằng cây, gần đây là cầu bằng xi măng cốt thép ; người dân qua lại trên cầu).
- Hình ảnh những đàn cá bơi lội trong lòng suối (cá với màu sắc khác nhau ; hình ảnh cá bơi lên thác ; hình ảnh cá bơi lượn lấp loáng,...).
b) Đoạn 2 : Tả cảnh thác nước và vực nước trên suối :
- Cảnh thác nước (nước chảy xiết, nước gặp đá ngầm chồm lên thành sóng...).
- Cảnh vực nước (vực sâu, nước chảy chậm).
3. Kết bài : Nêu tác dụng của con suối đối với đời sống của dân bản.
 Câu 5. (Học sinh tự làm.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/
